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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG, ĐẠI TỪ SỞ HỮU VÀ TÍNH TỪ SỞ HỮU 

1. Lý thuyết 

– Đại từ nhân xưng là gì?  

Đại tại nhân xưng làm chủ ngữ trong câu. 

Ví dụ: – He is a good student in my class. 

(Anh ấy là học sinh giỏi của lớp tôi.) 

– Lan and Huong like music very much. 

(Lan và Hương rất thích âm nhạc.) 

– Tính từ sở hữu là gì?  

Tính từ sở hữu chỉ sự sở hữu của người hoặc vật. 

Ví dụ: — This is my schoolbag and that is your schoolbag. 

(Đây là cặp sách của tôi và kia là của bạn.) 

– Her bike is old but his bike is new. 

(Xe đạp của cô ấy cũ rồi nhưng xe của anh ấy còn rất mới.) 

– Đại từ sở hữu là gì?  

Đại từ sở hữu thay thế cho tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó. 

Ví dụ: — Her house is beautiful but mine is not. 

(Nhà của cô ấy đẹp nhưng nhà của tôi thì không.) 

– Their school is small but ours ỉs large. 

(Trường của họ nhỏ nhưng trường của chúng tôi lớn.) 

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TÍNH TỪ SỞ HỮU ĐẠI TỪ SỞ HỮU 

I MY MINE 
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YOU YOUR YOURS 

HE his HIS 

SHE her HERS 

IT ITS ITS 

WE OUR OURS 

YOUR YOUR YOURS 

THEY THEIR THEIRS 

* Cách thành lập sở hữu cách của danh từ: 

– Thêm dấu sở hữu “s” vào sau danh từ số ít và danh từ số nhiều có dạng đặc biệt không tận cùng là (s). 

A pupil’s pens: những chiếc bút của một bạn học sinh. 

The men’s cars: những chiếc xe ô tô của những người đàn ông. 

– Thêm dấu sở hữu “ ’ ” vào sau danh từ số nhiều tận cùng là (s) 

These pupils’ pens: những chiếc bút của những bạn học sinh này. 

Those students’ bags: những chiếc cặp sách của những bạn sinh viên kia. 

*Chú ý: 

– Những danh từ số ít có tận cùng là “-s” được thành lập bằng cả hai cách: 

The bus’ chairs (những chiếc ghế của xe buýt.) 

The bus’s chairs (những chiếc ghế của xe buýt.) 

– Nhóm danh từ được thành lập theo cách đánh dấu sở hữu vào danh từ cuối. 

John and Brad’s house (nhà của John và Brad.) 

Hien, Nga and Linh ’s teacher (thầy giáo của Hien, Nga và Linh.) 

2. Bài tập  
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а. Em hãy chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống. 

1. This is_____ (my/I) book and that is (your/ you) ______book. 

2. Music is______ (I/ my) favourite subject. 

3. _________ (I/ My) want to be a teacher and___ (my/ me) sister wants to be a doctor. 

4. Mai likes English but (her/ she) brother doesn’t. 

5. (Nam and Lan’s teacher/ Nam and Lan teacher) is very nice and friendly. 

б. Hoa’s pencil case ___ (is/ are) blue. (Her/ She) fiends’ pencil cases are violet. 

7. (Those student’s school bags/ Those students’ school bags) are very heavy. 

8. What is______ (your/ you) father’s job? 

_______ (He/ His) is an engineer. 

9. How old______ (are/ is)_____ (your/ you) sister? 

_______ (She/ Her) is ten years old 

10. _______ (The women’s bikes/ The womens’ bikes) are new but_______ (the mens’ bikes/ the men’s 

bikes) are old. 

b. Em hãy chọn một trong 3 phương án sau để hoàn thành câu. 

1. The bird sang____ (its/ it/ it’s) happy tune. 

2. Listen to____ (her/ hers/ her’s) carefully. 

3. ____(His/ He/ She) uncle is a doctor. He is a nice person. 

4. That old man is kind to ____ (our/ us/ we). 

5. William and Tracy love ____ (their/ theirs/ they) dogs so much. 

6. My car is new but ____(her/ hers/ she) is old. 

7. The teacher told___ (us/ our/ we) an interesting story. 

8. I want to sit between you and ____(he/ him/ his). 

9. She has an apple in ____ (she/ her/ hers) hand. 
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10. Bob and Ted live near ____(them/ their/ they) school. 

c. Em hãy điền một đại từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu. 

1. ______ am sitting on the sofa. 

2. ______ are watching TV. 

3. Are____from England? 

4. ______ is going home. 

5. ____are playing football. 

6. ______ is a wonderful day today. 

7. ____ are speaking English. 

8. Is_______ Kevin’s sister? 

9. ____ are swimming in the pool. 

10. Are____ in the cinema? 

ĐÁP ÁN 

a. Em hãy chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống. 

1. This is my book and that is your book. 

2. Music is my favourite subject. 

3. I want to be a teacher and my sister wants to be a doctor. 

4. Mai likes English but her brother doesn’t. 

5. Nam and Lan’s teacher is very nice and unfriendly. 

6. Hoa’s pencil case is blue. Her friends’ pencil cases are violet. 

7. Those students’ school bags are very heavy. 

8. What is your father’s job? 

– He is an engineer. 

9. How old is your sister? 
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– She is ten years old 

10. The women ’s bikes are new but the men ’s bikes are old. 

b. Em hãy chọn một trong 3 phương án sau để hoàn thành câu. 

1. The bird sang its happy tune. 

2. Listen to her. 

3. His uncle is a doctor. He is a nice person 

4. That old man is kind to us. 

5. William and Tracy love their dogs so much. 

6. My car is new, but hers is old. 

7. The teacher told us an interesting story. 

8. I want to sit between you and him 

9. She has an apple in her hand 

10. Bob and Ted live near their school 

c. Em hãy điền một đại từ thích hợp vào chỗ trống đế hoàn thành câu. 

1. I am sitting on the sofa. 

2. We/They are watching TV. 

3. Are you/ they from England? 

4. He/ She is going home. 

5. They are playing football. 

6. It is a wonderful day today. 

7. We/ They are speaking English. 

8. Is she Kevin’s sister? 

9. You/ We are swimming in the pool. 

10. Are they in the cinema? 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 

 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

